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PHỤ LỤC 2
Danh mục văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực hướng dẫn 
thi hành Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ
[bookmark: _GoBack] (Kèm theo Báo cáo số 137/BC-BCA-C06 ngày 16/01/2024 của Bộ Công an)

	Stt
	Tên loại văn bản
	Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành; cơ quan ban hành
	Tên gọi của văn bản/Trích
yếu nội dung của văn bản
	Ngày có hiệu lực

	1 
	Nghị định
	71/2018/NĐ-CP ngày 05/8/2018 của Chính phủ 
	Quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ về vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ.
	01/7/2018

	2 
	Nghị định
	79/2018/NĐ-CP ngày 16/5/2018 của Chính phủ 
	Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.
	01/7/2018

	3 
	Thông tư
	16/2018/TT-BCA ngày 15/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Công an 
	Quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.
	01/7/2018


	4 
	Thông tư
	17/2018/TT-BCA ngày 15/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Công an 
	Quy định về trang bị vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ.
	01/7/2018

	5 
	Thông tư
	18/2018/TT-BCA ngày 15/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Công an 
	Quy định về biểu mẫu và trình tự cấp, cấp đổi, cấp lại giấy phép, giấy xác nhận về vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ hỗ trợ, thông báo xác nhận khai báo vũ khí thô sơ.
	01/7/2018

	6 
	Thông tư
	21/2019/TT-BCA ngày 18/7/2019 của Bộ trưởng Bộ Công an
	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2018/TT-BCA ngày 15/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.
	18/7/2019

	7 
	Thông tư
	85/2018/TT-BQP ngày 23/6/2018 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng 
	Quy định về quản lý hoạt động vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Quốc phòng.
	01/7/2018

	8 
	Thông tư
	86/2018/TT-BQP ngày 23/6/2018 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng 
	Quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.
	01/7/2018

	9 
	Thông tư
	169/2018/TT-BQP ngày 13/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng 
	Ban hành Quy chuẩn QCVN 11:2018/BQP quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kho bảo quản vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ tiếp nhận, thu gom thuộc phạm vi Bộ Quốc phòng quản lý.
	

	10 
	Thông tư
	76/2020/TT-BQP ngày 23/6/2020 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng 
	Quy định trang bị, đăng ký, quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và trang thiết bị phương tiện kỹ thuật của Dân quân tự vệ.
	

	11 
	Thông tư
	141/2021/TT-BQP ngày 12/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng 
	Quy định về quản lý trang bị kỹ thuật trong Quân đội nhân dân Việt Nam và Dân quân tự vệ.
	

	12 
	Thông tư
	13/2018/TT-BCT ngày 05/6/2018 của Bộ trưởng Bộ Công thương 
	Quy định về quản lý, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ sử dụng để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp.
	01/7/2018

	13 
	Thông tư
	31/2020/TT-BCT ngày 30/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Công thương 
	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 13/2018/TT-BCT ngày 15/6/2018 quy định về quản lý, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ sử dụng để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp.
	15/01/2021

	14 
	Thông tư
	32/2019/TT-BCT ngày 12/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Công thương 
	Ban hành QCVN01:2019/BCT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong sản xuất, thử nghiệm, nghiệm thu, bảo quản, vận chuyển, sử dụng, tiêu hủy vật liệu nổ công nghiệp và bảo quản tiền chất thuốc nổ.
	01/7/2020





